
ỦY BAN NHÂN DÂN TP BIÊN HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG TH TAM PHƯỚC 3 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tam Phước, ngày 26 tháng 9 năm 2024

1 1/1 3.850.000 đ

2 1/2 3.170.000 đ

3 1/3 4.800.000 đ

4 1/4 2.070.000 đ

5 1/5 2.450.000 đ

6 1/6 3.550.000 đ

7 1/7 2.077.000 đ

8 1/8 1.800.000 đ

9 1/9 1.350.000 đ

10 1/10 2.750.000 đ

11 1/11 1.000.000 đ

12 2/1 3.050.000 đ

13 2/2 3.740.000 đ

14 2/3 3.255.000 đ

15 2/4 2.480.000 đ

16 2/5 2.470.000 đ

17 2/6 3.190.000 đ

18 2/7 3.210.000 đ

19 2/8 2.800.000 đ

20 2/9 2.930.000 đ

21 2/10 3.490.000 đ

22 2/11 2.370.000 đ

23 3/1 3.050.000 đ

24 3/2 2.900.000 đ

25 3/3 2.140.000 đ

26 3/4 2.386.000 đ

27 3/5 2.092.000 đ

28 3/6 2.100.000 đ

29 3/7 2.275.000 đ

30 3/8 1.440.000 đ

31 3/9 2.265.000 đ

32 3/10 1.677.000 đ

DANH SÁCH ỦNG HỘ NHÂN DÂN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ 

DO THIÊN TAI 

Số tiền (VNĐ)STT LỚP



33 3/11 2.560.000 đ

34 3/12 2.060.000 đ

35 4/1 1.312.000 đ

36 4/2 1.500.000 đ

37 4/3 1.520.000 đ

38 4/4 2.130.000 đ

39 4/5 1.434.000 đ

40 4/6 1.815.000 đ

41 4/7 2.360.000 đ

42 4/8 1.500.000 đ

43 4/9 2.026.000 đ

44 4/10 2.370.000 đ

45 4/11 1.400.000 đ

46 5/1 2.497.000 đ

47 5/2 2.426.000 đ

48 5/3 2.520.000 đ

49 5/4 1.860.000 đ

50 5/5 2.530.000 đ

51 5/6 1.515.000 đ

52 5/7 4.160.000 đ

53 5/8 2.200.000 đ

54 5/9 1.380.000 đ

55 5/10 1.149.000 đ

56 5/11 1.570.000 đ

57 Tập thể giáo viên 26.672.097 đ

TỔNG 158.643.097 đ




